
TT Họ Và Tên Chức danh công tác Chức vụ trong Đội Số điện thoại Ghi chú

I Đội Chỉ huy

1 Bùi Tuấn Anh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã; Phó Trưởng ban 

Thường trực Phòng thủ dân sự xã
Đội trưởng 0985 069 960

2 Hà Quốc Tuấn
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; Phó Trưởng ban Phòng 

thủ dân sự xã
Đội phó 0984 797 385

3 Trần Xuân Phong Phó Trưởng Công an xã Đội phó 0975 418 691

4 Mai Đình Tuấn Bí thư đoàn Thanh niên xã Đội phó 0975 981 513

5 Nguyễn Phúc Hoàn Phó Trưởng phòng Kinh tế Đội phó 0392 658 050

II Tổ xung kích

2.1 Nhóm chuyên môn

1 Nguyễn Viết Hoan
Phó Chủ tịch UBMTTQVN - Chủ tịch Hội Nông dân xã - 

 Ủy viên
Đội viên 0974 826 166

2 Lường Thị Thu Lịch
Phó Chủ tịch UBMTTQVN - Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã - Ủy viên
Đội viên 0357 090 883

3 Hoàng Thanh Liêm
Phó Chủ tịch UBMTTQVN - Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh xã - Ủy viên
Đội viên 0368 285 885

4 Hoàng Văn Duyệt Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Đội viên 0336 603 613

5 Nguyễn Thành Luân Cán bộ Công an xã Đội viên 0888 778 777

6 Triệu Văn Đoàn Công chức Phòng Kinh tế Đội viên 0984 673 646

7 Lê Minh Thu Công chức Phòng Kinh tế Đội viên 0964 500 161

8 Lê Thanh Bình Công chức Văn phòng HĐND-UBND Đội viên 0982 170 501

9 Quán Văn Huế Công chức Phòng Văn hoá - Xã hội Đội viên 0973 199 283

10 Trần Minh Lộc Giám đốc Trạm Y tế Đội viên 0915 365 349

11 Phùng Trung Hải Viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đội viên 0973 805 870

Thực hiện nhiệm vụ 

theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHƯỢNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến)

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT VÀ TÌM KIẾN CỨU NẠN XÃ PHƯỢNG TIẾN

DANH SÁCH



2.2

Tổ xung kích PCTT tại 13 thôn 

gồm 117 thành viên sau: (01 

thôn = 9 thành viên)

1 Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Thôn đội trưởng Tổ phó

3 Bí thư chi bộ Tổ viên

4 Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ viên

5 Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân Tổ viên

6 Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ viên

7
Chi Hội trưởng Chi hội Cựu 

chiến binh
Tổ viên

8 Bí thư Chi đoàn Tổ viên

9 Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở Tổ viên

Theo dõi, đôn đốc 

thực hiện phương 

châm “Bốn tại chỗ” 

phòng, chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu 

nạn  trên địa bàn 

thôn
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